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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
       TỈNH PHÚ YÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
    Số: 1331/Qð-UBND          Phú Yên, ngày 30 tháng 7 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc sửa ñổi Danh mục dịch vụ sự nghiệp công  
sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/ 2015; 
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: Số 16/2015/Nð-CP ngày 14/02/2015 quy 

ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập, số 141/2016/Nð-CP ngày 
10/10/2016 quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự 
nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và số 32/2019/ND-CP ngày 10/4/2019 quy ñịnh giao 
nhiệm vụ, ñặt hàng, hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 
sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 19/Qð-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 479/Qð-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh ban 
hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và mạng lưới 
các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên; 

Căn cứ Công văn số 1909/UBND-KT ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 
ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 29/TTr-STP ngày 
12/6/2020. 

 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc lĩnh vực Tư pháp tại Quyết ñịnh số 479/Qð-UBND ngày 10/3/2017 của UBND 
tỉnh (kèm theo Danh mục). 

ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các 
cơ quan, ñơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ 
ngày ký./.  
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Chí Hiến 
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DANH MỤC 
“II. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực Tư pháp” 
(Kèm theo Quyết ñịnh số:1331/Qð-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh) 
 
 

STT Tên dịch vụ  Lĩnh vực 

NSNN 
bảo ñảm 
toàn bộ 
chi phí 
thực hiện 
dịch vụ 

NSNN bảo 
ñảm phần chi 
phí thực hiện 
dịch vụ chưa 
tính vào giá 
theo lộ trình 
tính giá 

Ghi chú 

1 Tham gia tố tụng 
Trợ giúp pháp 

lý 
X 

 

2 
ðại diện ngoài tố 

tụng 
Trợ giúp pháp 

lý 
X 

 

3 Tư vấn pháp luật 
Trợ giúp pháp 

lý 
X 

 

4 
Truyền thông về 
trợ giúp pháp lý 

Trợ giúp pháp 
lý 

X 
 

Luật Trợ 
giúp pháp 
lý ngày 
20/6/2017 
và các văn 
bản pháp 
luật liên 
quan 
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